
                                                                                   

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Nam, ngày      tháng     năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Mua sắm tài sản là máy vi tính, máy in, máy photocopy (lần 2) 

 

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp kinh doanh. 
 

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông báo số 343/TB-STC của Sở tài chính ngày 29/12/2023 về Cấu 

hình/thông số kỹ thuật tối thiểu, mức giá dự toán tối đa mua sắm tập trung tài sản 

nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024; Quyết định số 536/QĐ-TTYT ngày 12/6/2024 

của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam về việc thay đổi số lượng, danh mục mua sắm 

tài sản là máy vi tính, máy in, máy photocopy.  

Để có căn cứ lập dự toán mua sắm hàng hóa Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

kính mời các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật quan 

tâm cung cấp báo giá, cụ thể như sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục gửi kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)… bên mua hàng hóa 

không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm, báo giá phải có ký tên, đóng dấu và thời 

hạn hiệu lực. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

- Thời gian gửi báo giá: Từ 12/6/2024 đến hết 16h00 ngày 19/6/2024. 

- Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu, gửi 

qua Email). 

- Nơi nhận báo giá: Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ chức hành chính - Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam (địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang), bản mềm quét PDF gửi qua hòm thư điện tử: 

vanthu.ttytlucnam@gmail.com. 

- Thông tin liên hệ: Ông Vũ Văn Huấn, số ĐT/zalo: 0966614466. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng Dân số -TT (đăng Website); 

- Lưu: VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 



                                                                                   

PHỤ LỤC 

YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH/THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

A. Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Chất lượng thiết bị: Mới 100% 

- Ưu tiên: Máy vi tính đồng bộ, máy in hãng sản xuất Canon. 

B. Yêu cầu về cấu hình/thông số kỹ thuật cụ thể: 
 

STT 
Phân 

loại 
Cấu hình/thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Model 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

I Máy vi tính  35    

1 

Máy vi 

tính để 

bàn Loại 1 

Máy vi tính để bàn  

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Core i3 - 12100 hoặc tương đương  

- Bộ nhớ RAM: 16 GB DDR4  

- Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD  

- Mainboard: Chipset Intel H670 hoặc tương đương  

- Màn hình: 21.5 inches Full HD (1920x1080)  

- Giao tiếp mạng: Gigabit LAN  

- Nguồn máy tính: tương thích với các bộ phận  

- Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn  

- Chuột: Chuột tiêu chuẩn  

- Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

Bộ 20 

  

 

2 

Máy vi 

tính để 

bàn Loại 2 

Máy vi tính để bàn  

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Core i5 - 12500 hoặc tương đương 

- Bộ nhớ RAM: 16 GB DDR4 

- Ổ cứng: 256GB PCIe®NVMe™M.2 SSD  

- Mainboard: Chipset Intel H670 hoặc tương đương 

- Màn hình: 21.5 inches Full HD (1920x1080) 

- Giao tiếp mạng: Gigabit LAN  

Bộ 5 

  

 



 3 

STT 
Phân 

loại 
Cấu hình/thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Model 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

- Nguồn máy tính: tương thích với các bộ phận 

- Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn 

- Chuột: Chuột tiêu chuẩn  

- Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

3 

Máy tính 

xách tay  

Loại 4 

Máy tính xách tay  

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Core i5 – 1235U hoặc tương đương  

- Bộ nhớ RAM: 8GB – DDR4  

- Ổ cứng: 256GB SSD M2. PCIe  

- Đồ họa/Graphics: Card onboard Intel Iris Xe hoặc tương đương  

- Kết nối mạng wifi: có.  

- Bluetooth: có.  

- Webcam: có  

- Màn hình: 14 inch, độ phân giải 1920x1080  

- Pin: 3 Cell  

- Phụ kiện đi kèm: AC Adapter  

- Hệ điều hành : Windows 11 Home 

Chiếc 10 

  

 

II Máy in  15    

1 
Máy in 

loại 1 

Máy in thông thường (1 mặt)  

- Phương pháp in: Máy in laze đen trắng  

- Tốc độ in: 12 trang/phút (A4)  

- Độ phân giải: Độ phân giải thực 600 x 600 dpi  

- Bộ nhớ: Dùng bộ nhớ PC  

- Giao diện: Cổng USB 2.0  

- Thiết bị, phụ kiện đi kèm theo máy: Theo quy định của nhà sản xuất. 

Chiếc 04 
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STT 
Phân 

loại 
Cấu hình/thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Model 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

2 
Máy in 

loại 2 

Máy in thông thường (2 mặt) 

- Tốc độ in: A4 29 trang/phút 

- In 2 mặt : A4 18 trang/phút 

- Độ phân giải: 600 dpi x 600dpi  

- Chất lượng với công nghệ làm mịn hình ảnh: 2400 x 600 dpi 

- In đảo mặt tự động: Tiêu chuẩn 

- Kích cỡ giấy:  

+ Khay giấy: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter.  

+ In 2 mặt: A4, Legal, Letter.  

- Giao diện chuẩn:  

+ Có dây: USB 2.0 High Speed, 10 Base-T/100Base-TX  

+ Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n  

- Bảo mật mạng: Có 

- Bộ nhớ thiết bị: 256 MB  

- Bảng điều khiển: Có  

- Nguồn điện: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 

- Thiết bị, phụ kiện đi kèm theo máy: Theo quy định của nhà sản xuất. 

Chiếc 10 

  

 

3 
Máy in 

loại 4 

Máy in đa chức năng (In mạng LAN - Wifi, Copy, Scan màu)  

Loại máy: Máy in laser trắng đen đa chức năng  

* Chức năng in ấn:  

- Phương thức in: In tia laser đơn sắc  

- Tốc độ in: 29 trang/phút A4 - In 2 mặt: 18 trang/phút A4  

- Độ phân giải khi in: 600 x 600dpi  

- Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh: 2400 x 600dpi  

- In đảo mặt tự động: Tiêu chuẩn  

*Chức năng sao chép:  

- Tốc độ sao chép A4: 29 trang/phút  

- Độ phân giải sao chép: 600 x 600dpi  

*Chức năng quét:  

Chiếc 01 
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STT 
Phân 

loại 
Cấu hình/thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Model 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

- Độ phân giải khi quét: Quang học lên tới 600 x 600dpi  

- Loại quét: Cảm biến hình ảnh chạm màu  

- Kích cỡ quét tối đa: Mặt kính lên tới 216 x 297mm  

- Tốc độ quét: Mặt kính 3.5 giây hoặc ít hơn  

- Chiều sâu màu: 24 bit  

- Quét kéo: Có, USB và mạng 

- Quét đẩy: Có, USB và mạng  

* Khổ giấy:  

+ Khay giấy: A4, A5, A6, B5, Legal, letter.  

+ In 2 mặt: A4, Legal, Letter.  

* Giao diện tiêu chuẩn:  

+ Có dây: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX  

+ Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n  

* Bảo mật mạng: Có dây và không dây.  

* Bộ nhớ thiết bị: 256 MB  

* Hiển thị: Màn hình LCD  

* Nguồn điện: AC 220 - 240V, 50/60Hz  

* Thiết bị, phụ kiện đi kèm theo máy: Theo quy định của nhà sản xuất. 

III Máy photocopy  01    

 

1 

Máy 

photocop

y 

Máy Photocopy kỹ thuật số  

- Chức năng: COPY – IN MẠNG – SCAN MÀU 

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 Inch 

- Tốc độ in/copy: 25 trang/phút khổ A4, 15 trang/phút khổ A3 

- Tốc độ quét: 80 hình ảnh/phút (200dpi). 

- Khổ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6. 

- Thời gian khởi động: 18 giây. 

- Tốc độ chụp bản đầu tiên: 4,1 giây. 

Chiếc 01 
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STT 
Phân 

loại 
Cấu hình/thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Model 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi. 

- Bộ nhớ: 4GB + HDD 320G. 

- Bộ xử lý CPU: Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz. 

- Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL6. 

- Khổ giấy tối đa: A3. 

- Khay giấy: 02 x 550 tờ. 

- Khay tay: 100 tờ. 

- Chức năng đảo mặt bản sao - in hai mặt tự động Duplex. 

- Chức năng nạp và đảo bản gốc với khay ARDF. 

- Chức năng in qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. 

- Tính năng quét(scan): E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB. 

- Khả năng phóng to thu nhỏ: 25% - 400%. 

- Sao chụp liên tục: 999 tờ. 

- Cổng kết nối: Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN 

(IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host. 

- Công suất tiêu thu điện: Tối đa 1.550W. 

- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, 

Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® 

Server 2016, Windows® Server 2019; Mac OS X v10.13 hoặc cao 

hơn; UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® 

Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, 

VirtualApps/Desktops 71912 LTSR và cao hơn) 

- Thiết bị, phụ kiện đi kèm theo máy: Theo quy định của nhà sản xuất. 
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